
SỞ NN VÀ PTNT TỈNH BÌNH ĐỊNH 

CHI CỤC KIỂM LÂM 

Số:          /BC-CCKL 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bình Định  n             h n  01 năm 2023 

BÁO CÁO 

Tổng hợp việc phân công trực tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 

tại các đơn vị trực thuộc Chi cục Kiểm lâm 

(T       n từ n ày 20/01/2023 đến hết n ày 26/01/2023) 

 

Kín   ửi: Sở Nôn  n   ệp và P át tr ển nôn  t ôn tỉn  Bìn  Định 

 

Chi cục Kiểm lâm báo cáo tổng hợp việc p ân côn  trực bảo vệ rừn , p òn  c áy, c ữ  c áy rừng và quản lý lâm sản trong 

th i gian nghỉ tết N uyên đán Quý Mão năm 2023, cụ thể n ư s u: 

1. Hạt Kiểm lâm huyện An Lão 

Ngày, tháng, 

năm  
Địa điểm 

 

Trực lãnh đạo Cơ quan 

Hạt Kiểm lâm 

Trạm Kiểm lâm 

An Hòa 

Trạm Kiểm lâm  

An Quang 

 

Chốt Dốc Muối, An Nghĩa 

 

20/01/2022 

 

  - Trần Văn N ộ - Tổ trưởng: 

0962.968.977 

  - Dươn  Đìn  Cận: 

0977.777.950 

  - Trần Quốc Trung: 

0974.000.679 

 

Phạm Quốc Việt: 

0983.020.445 

 

Nguyễn Đức Long: 

0977.471.025 

 

Nguyễn Thế T ân: 

0333.001.222 

 

 

Tạ Anh Tuấn: 

0387.591.179 
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21/01/2022 

 

  - Huỳnh Hữu Bá - Tổ trưởng: 

0972.065.966 

 - Nguyễn T àn  N ân: 

0987.777.204 

 - Nguyễn Thị N ư T úy: 

0932.22.1579 

 

Phạm Quốc Việt: 

0983.020.445 

 

Nguyễn Đức Long: 

0977.471.025 

- Võ C o Sơn - Tổ trưởng: 

0982.875.167 

- C u Đức Minh: 985.193.153 

 

Phạm P ươn  Bắc: 

0987.528.490 

 

22/01/2022 

 

  - Nguyễn Trọn  Tà  - Tổ trưởng: 

0394.187.642 

  - Lê Văn N ân: 0987.431.734 

 - Nguyễn T àn  N ân: 

0987.777.204 

 

Nguyễn T á  S n : 

0979.568.509 

 

 

Võ C o Sơn: 

0982.875.167 

- Nguyễn Đức Long - Tổ 

trưởng: 0977.471.025 

- C u Đức Minh: 985.193.153 

 

Phạm P ươn  Bắc: 

0987.528.490 

 

23/01/2022 

 

   - Trần Văn N ộ - Tổ trưởng: 

0962.968.977 

- Nguyễn T á  S n : 

0979.568.509 

- Dươn  Đìn  Cận: 

0977.777.950 

 

 

Phạm Quốc Việt: 

0983.020.445 

 

Võ C o Sơn: 

0982.875.167 

 

Nguyễn Thế T ân: 

0333.001.222 

 

Đ n  Văn Hò : 

0979.149.718 

 

24/01/2022 

 

  - Nguyễn Trọn  Tà  - Tổ trưởng: 

0394.187.642 

  - Huỳnh Hữu Bá: 0972.065.966 

  - Nguyễn Thị N ư T úy: 

0932.22.1579. 

 

 

Phạm Quốc Việt: 

0983.020.445 

 

Nguyễn Đức Long: 

0977.471.025 

 

 

C u Đức Minh: 985.193.153 Đ n  Văn Hò : 

0979.149.718 

 

25/01/2022 

 

  - Huỳnh Hữu Bá: - Tổ trưởng: 

0972.065.966 

  - Lê Văn N ân: 0987.431.734 

 - Nguyễn T àn  N ân: 

0987.777.204 

 

Nguyễn T á  S n : 

0979.568.509 

 

Võ C o Sơn: 

0982.875.167 

 

 

C u Đức Minh: 985.193.153 

 

Phạm P ươn  Bắc: 

0987.528.490 

 

26/01/2022 

 

- Nguyễn Trọn  Tà  - Tổ 

trưởng: 0394.187.642 

- Nguyễn T á  S n : 

0979.568.509 

  - Nguyễn Thị N ư T úy: 

0932.22.1579 

 

 

Phạm Quốc Việt: 

0983.020.445 

 

Nguyễn Đức Long: 

0977.471.025 

 

Nguyễn Thế T ân: 

0333.001.222 

 

Đ n  Văn Hò : 

0979.149.718 

* Ôn  P  n Côn  Lẹ, bảo vệ: Trực cơ qu n Hạt Kiểm lâm  
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2. Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR 

Ngày, tháng, 

năm 

Địa điểm: Cơ quan Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR Trực lãnh đạo 

20/01/2022 

 

N uyễn T  n  Lâm; 

SĐT: 0888201068 

 

Dươn  Hữu L n ; 

SĐT: 0906427899 

0256.3502878 

21/01/2022 
Lê Trun  H ếu 

SĐT:0986131539 
Bù  V ệt Trun  

SĐT: 0983219179 

22/01/2022 
Lê T  n  Bìn  

SĐT: 0984696677 

Dươn  Hữu L n ; 

SĐT: 0906427899 

23/01/2022 Bù  T ị T  n  Hằn  

SĐT:0373949358 

Bù  V ệt Trun  

SĐT: 0983219179 

24/01/2022 Lê Trun  H ếu 

SĐT:0986131539 

Dươn  Hữu L n ; 

SĐT: 0906427899 

 

25/01/2022 

Lê T  n  Bìn  

SĐT: 0984696677 

Bù  V ệt Trun  

SĐT: 0983219179 

26/01/2022 

 

N uyễn T  n  Lâm 

SĐT: 0888201068 
Dươn  Hữu L n ; 

SĐT: 0906427899 

* Ôn  Nguyễn Văn Xí, bảo vệ: Trực cơ qu n Đội Kiểm lâm cơ độn  và PCCCR . 

3. Hạt Kiểm lâm thị xã An Nhơn 

Ngày, tháng, 

năm  
Địa điểm 

 

Trực lãnh đạo Cơ quan 

Hạt Kiểm lâm 

Trạm Kiểm lâm 

An Trường 

20/01/2022 

 
Lê Văn N àn ; đ ện thoại: 0974671699  Lươn  Hữu Tấn,  đ ện thoại:0977450459 P  n Văn Hải, đ ện thoại: 

0983014479 
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21/01/2022 - T á  T  n  Tư ng,  đ ện thoại: 0966637146 

- Huỳnh Thị N ư Quỳnh, đ ện thoại:  

0963097139 

Lươn  Hữu Tấn,  đ ện thoại:0977450459 Nguyễn Tấn Huy, đ ện thoại:  

0972133246 

22/01/2022 Lê Văn N àn ; đ ện thoại: 0974671699 Huỳn  Xuân B , đ ện thoại số: 0397199347 P  n Văn Hải, đ ện thoại: 

0983014479 
23/01/2022 T á  T  n  Tư ng,  đ ện thoại: 0966637146 Huỳn  Xuân B , đ ện thoại số: 0397199347 Nguyễn Tấn Huy, đ ện thoại:  

0972133246 
24/01/2022 Lê Văn N àn ; đ ện thoại: 0974671699 Lươn  Hữu Tấn,  đ ện thoại:0977450459 P  n Văn Hải, đ ện thoại: 

0983014479 
 

25/01/2022 
T á  T  n  Tư ng,  đ ện thoại: 0966637146 Lươn  Hữu Tấn,  đ ện thoại:0977450459 Nguyễn Tấn Huy, đ ện thoại:  

0972133246 
26/01/2022 

 
Lê Văn N àn ; đ ện thoại: 0974671699 Huỳn  Xuân B , đ ện thoại số: 0397199347 P  n Văn Hải, đ ện thoại: 

0983014479 

4. Hạt Kiểm lâm huyện Vân Canh 

Ngày, 

tháng, 

năm  

Địa điểm  
 

Trực lãnh đạo Cơ quan 

Hạt Kiểm 

lâm 

Trạm 

Kiểm lâm 

Canh 

Vinh 

 

Trạm Kiểm 

lâm Canh 

Hiển  

 

 

Chốt làng 

Canh Tiến 

 

Chốt 

Cây Cầy 

 

Chốt Nha 

Sam 

 

Chốt 

Canh 

Giao 

 

Chốt Cà Te 

20/01/2022 

 

 

- Trần Minh 

Tuấn 

- Nguyễn 

T  n  Yên 

- Bù  Đức 

Tín 

- Phạm Tà  

- Nguyễn 

Văn T àn  

- Nguyễn 

Ngọc Anh 

Nguyễn 

Ngọc Huy, 

đ ện thoại 

số: 

0972376432 

(Phối hợp 

với Ban 

quản lý rừng 

Lê Văn 

N  ĩ , đ ện 

thoại số: 

096827246

5 

(Phối hợp 

với Ban 

quản lý 

Phạm Đìn  

An, đ ện 

thoại số: 

0978190246 

(Phối hợp 

với Ban 

quản lý rừng 

p òn   ộ 

T ân T  ên 

Ngọc, đ ện 

thoại số: 

0963412928 

(Phối hợp 

vớ  Côn  ty 

TNHH Lâm 

nghiệp Hà 

Nguyễn C í 

Toàn, đ ện 

thoại số: 

0963011789 

(Phối hợp với 

Côn  ty 

TNHH Lâm 

nghiệp Hà 

Lươn  Văn Huấn, 

đ ện thoại số: 

0984180312 

21/01/2022 
- Nguyễn Văn 

T ôn  

- So Men 

Thảo 

- Bù  Đức 

Tín 

- Phạm Tà  

- Nguyễn 

Văn T àn  

- Nguyễn 

Xuân Hươn  

Lươn  Văn Huấn 
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22/01/2022 
 

- Trần Minh 

Tuấn 

- Nguyễn 

T  n  Yên 

- Nguyễn 

P úc Hưn  

- Bù  Đức 

Tín 

- Nguyễn 

Ngọc Anh 

- Nguyễn 

Xuân Hươn  

p òn   ộ 

Vân C n ) 

rừn  p òn  

hộ Vân 

Canh) 

Vân C n ) Thanh) 

 

Thanh) 

 
Nguyễn Thanh 

Hải, đ ện thoại số: 

0919690488 

23/01/2022 - Nguyễn Văn 

T ôn  

- So Men 

Thảo 

- Hồ Thị 

Linh 

- Phạm Tà  

- Nguyễn 

Văn T àn  

- Nguyễn 

Ngọc Anh 

Nguyễn Thanh 

Hải 

24/01/2022  

- Trần Minh 

Tuấn 

- Nguyễn 

T  n  Yên 

- Nguyễn 

P úc Hưn  

- Bù  Đức 

Tín 

- Nguyễn 

Văn T àn  

- Nguyễn 

Xuân Hươn  

Nguyễn Thanh 

Hải 

25/01/2022 - Nguyễn Văn 

T ôn  

- So Men 

Thảo 

- Nguyễn 

P úc Hưn  

- Bù  Đức 

Tín 

- Nguyễn 

Ngọc Anh 

- Nguyễn 

Xuân Hươn  

Nguyễn Thanh 

Hải 

26/01/2022 

 

 

- Trần Minh 

Tuấn 

- Nguyễn 

T  n  Yên 

- Nguyễn 

P úc Hưn  

- Phạm Tà  

- Nguyễn 

Văn T àn  

- Nguyễn 

Ngọc Anh 

Nguyễn Thanh 

Hải 

5. Hạt Kiểm lâm huyện Phù Cát 

Ngày, tháng, 

năm  
Địa điểm 

 

Trực lãnh đạo Cơ quan 

Hạt Kiểm lâm 

Trạm Kiểm lâm Cát Sơn Trạm Kiểm lâm Cát 

Hải 

20/01/2022 

 
N ô K án  Trực Võ Đìn  Cảnh 

Mai Thiện 
Võ Văn Tiến, đ ện thoại số: 

0914139040 
21/01/2022 Hồ Trần Thị Minh Nguyệt Võ Đìn  Cảnh 

Nguyễn Văn C  ến  
Phạm Lộc, đ ện thoại số: 

0987292479 



6 

 

22/01/2022 
Võ Văn T ến  

Võ Đìn  Cảnh 
Mai Thiện 

Võ Văn Tiến 

23/01/2022 
Hà T  n  Tuấn 

Bù  Hồng Chiến 
Nguyễn Văn C  ến  

Phạm Lộc 

24/01/2022 N ô K án  Trực 

Hồ Trần Thị Minh Nguyệt 

Bù  Hồng Chiến 
Mai Thiện 

Phạm Lộc 

25/01/2022 
Võ Văn Tiến 

Lê C í Côn  
Nguyễn Văn C  ến  

Võ Văn Tiến 

26/01/2022 

 
Hà T  n  Tuấn 

Lê C í Côn  Mai Thiện Phạm Lộc 

6. Hạt Kiểm lâm huyện Tây Sơn 

Ngày 

Tên người trực 

Văn phòng Hạt 

SĐT: 0256.3880161 

Trạm Kiểm lâm 

Đồng Le 

Trạm Kiểm lâm 

Tây Thuận 

Trạm Kiểm lâm 

Tây Phú   

Chốt Cây Cầy, 

Tây Phú 

Trạm Kiểm lâm 

Bắc Sông Kôn 

Chốt Cầu treo, 

Vĩnh An 

Từ  7 00’ n ày 20/01/2023 đến 

7 00’ n ày 21/01/2023 

 (29T án  C ạp) 

- Nguyễn Sơn Tùn  

SĐT: 0988128638 

- Cao Thanh Hải 

SĐT: 0987.586.369 

- C âu M n  Hậu 

SĐT 0865.477.377 

- Trần Thị Kiều Mỹ Nhung 

SĐT: 0395.507.597 

Huỳn  Đỗ Quang Thịnh 

SĐT: 0343.893.205 

Hồ Nguyễn Thiện Dũn  

SĐT: 0908.151.187 

Nguyễn Trần Quốc 

Sơn 

SĐT: 0975.039.256 

Nguyễn Trần Quốc Sơn 

SĐT: 0975.039.256 

Huỳn  Văn B n  

SĐT: 0867.082.877 

Huỳn  Đỗ Quang 

Thịnh 

SĐT: 0343.893.205 

Từ  7 00’ n ày 21/01/2023 đến 

7 00’ n ày 22/01/2023 
 (30T án  C ạp) 

- Nguyễn Ơn 

SĐT: 0365.502.283 

- Nguyễn Quốc T á  

SĐT: 0978.029.777 

- Lê T  n  Đôn  

SĐT: 0374.205.468 

- Trần Thị Hồng 

SĐT: 0867.488.463 

Huỳn  Đỗ Quang Thịnh 

SĐT: 0343.893.205 

Phạm M n  Đức 

SĐT: 0986.040.749 

Nguyễn Trần Quốc 

Sơn 

SĐT: 0975.039.256 

Nguyễn Trần Quốc Sơn 

SĐT: 0975.039.256 

Huỳn  Văn B n  

SĐT: 0867.082.877 

Huỳn  Đỗ Quang 

Thịnh 

SĐT: 0343.893.205 

Từ  7 00’ n ày 22/01/2023 đến 

7 00’ n ày 23/01/2023 (Mùn  
1 Tết) 

- Sử T àn  N ơn 

SĐT: 0978.035.677 

- Trần M n  Dươn  

SĐT 0972.159.178 

- Đặng Thị Phiên 

SĐT: 036.579.5769 

Trần Văn K án  

SĐT: 0978.485.177 

Phạm M n  Đức 

SĐT: 0986.040.749 

Nguyễn Trần Quốc 

Sơn 

SĐT: 0975.039.256 

Nguyễn Trần Quốc Sơn 

SĐT: 0975.039.256 

Đặng Minh Hiệu 

SĐT: 0981.769.235 

Trần Văn K án  

SĐT: 0978.485.177 



7 

 

Ngày 

Tên người trực 

Văn phòng Hạt 

SĐT: 0256.3880161 

Trạm Kiểm lâm 

Đồng Le 

Trạm Kiểm lâm 

Tây Thuận 

Trạm Kiểm lâm 

Tây Phú   

Chốt Cây Cầy, 

Tây Phú 

Trạm Kiểm lâm 

Bắc Sông Kôn 

Chốt Cầu treo, 

Vĩnh An 

Từ  7h00’ n ày 23/01/2023 đến 

7 00’ n ày 24/01/2023 (Mùn  
2 Tết) 

- Nguyễn Sơn Tùn  

SĐT: 0988128638 

- Cao Thanh Hải 

SĐT: 0987.586.369 

- C âu M n  Hậu 

SĐT 0865.477.377 

- Trần Thị Kiều Mỹ Nhung 

SĐT: 0395.507.597 

Trần Văn K án  

SĐT: 0978.485.177 

Phạm M n  Đức 

SĐT: 0986.040.749 

Đ n  Văn K o  

SĐT: 0862.601.732 

Đ n  Văn K o  

SĐT: 0862.601.732 

Đặng Minh Hiệu 

SĐT: 0981.769.235 

Trần Văn K án  

SĐT: 0978.485.177 

Từ  7 00’ n ày 24/01/2023 đến 
7 00’ n ày 25/01/2023 (Mùn  

3 Tết) 

- Nguyễn Ơn 

SĐT: 0365.502.283 

- Nguyễn Quốc T á  

SĐT: 0978.029.777 

- Lê T  n  Đôn  

SĐT: 0374.205.468 

- Trần Thị Hồng 

SĐT: 0867.488.463 

Huỳn  Đỗ Quang Thịnh 

SĐT: 0343.893.205 

Phạm M n  Đức 

SĐT: 0986.040.749 

Đ n  Văn K o  

SĐT: 0862.601.732 

Đ n  Văn K o  

SĐT: 0862.601.732 

Huỳn  Văn B n  

SĐT: 0867.082.877 

Huỳn  Đỗ Quang 

Thịnh 

SĐT: 0343.893.205 

Từ  7 00’ n ày 25/01/2023 đến 
7 00’ n ày 26/01/2023 (Mùn  

4 Tết) 

- Sử T àn  N ơn 

SĐT: 0978.035.677 

- Trần M n  Dươn  

SĐT 0972.159.178 

- Đặng Thị Phiên 

SĐT: 036.579.5769 

Huỳn  Đỗ Quang Thịnh 

SĐT: 0343.893.205 

Hồ Nguyễn Thiện Dũn  

SĐT: 0908.151.187 

Đ n  Văn K o  

SĐT: 0862.601.732 

Đ n  Văn K o  

SĐT: 0862.601.732 

Huỳn  Văn B n  

SĐT: 0867.082.877 

Huỳn  Đỗ Quang 

Thịnh 

SĐT: 0343.893.205 

Từ  7 00’ n ày 26/01/2023 đến 

7 00’ n ày 27/01/2023 (Mùn  

5 Tết) 

- Nguyễn Sơn Tùn  

SĐT: 0988128638 

- Cao Thanh Hải 

SĐT: 0987.586.369 

- C âu M n  Hậu 

SĐT 0865.477.377 

- Trần Thị Kiều Mỹ Nhung 

SĐT: 0395.507.597 

Trần Văn K án  

SĐT: 0978.485.177 

Hồ Nguyễn Thiện Dũn  

SĐT: 0908.151.187 

Nguyễn Trần Quốc 

Sơn 

SĐT: 0975.039.256 

Nguyễn Trần Quốc Sơn 

SĐT: 0975.039.256 

Đặng Minh Hiệu 

SĐT: 0981.769.235 

Trần Văn K án  

SĐT: 0978.485.177 
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 7. Hạt Kiểm lâm thị xã Hoài Nhơn 

Ngày, tháng, 

năm  
Địa điểm 

 

Trực lãnh đạo Cơ quan 

Hạt Kiểm lâm 

Trạm Kiểm lâm 

Hoài Phú 

20/01/2022 

 
Dươn  Văn Ty  

Nguyễn T á  Cơ 

Trươn  Ngọc Nhuận Nguyễn Hiếu Trun , đ ện 

thoại số: 0869073799 
21/01/2022 Nguyễn Thanh Tuấn 

Trần Văn T uận 

Nguyễn Hữu Độ Lê Văn Lũy, đ ện thoại số: 

0983417047 
22/01/2022 Nguyễn T á  Cơ 

Nguyễn Lê Hoàn  Vũ 

Nguyễn Hữu Độ Lê Văn Lũy 

23/01/2022 Nguyễn Thanh Tuấn 

Trần Văn T uận 

Trần Đăn  Hoà  Đỗ Văn Hoàn, đ ện thoại số: 

0905541667 
24/01/2022 Nguyễn T á  Cơ 

Nguyễn Lê Hoàn  Vũ 

Trươn  N ọc Nhuận Đỗ Văn Hoàn 

 

25/01/2022 
Nguyễn Thanh Tuấn 

Trần Văn T uận 

Trần Đăn  Hoà  Lê Văn Lũy 

26/01/2022 

 
Trần Văn T uận 

Nguyễn T á  Cơ 

Nguyễn Hữu Độ Đỗ Văn Hoàn 

 

 8. Hạt Kiểm lâm liên huyện Tuy Phước – TP. Quy Nhơn 

Ngày, tháng, 

năm  
Địa điểm 

 

Trực lãnh đạo Cơ quan 

Hạt Kiểm lâm 

Trạm Kiểm lâm 

Long Mỹ 

20/01/2022 

 
Đặng Thị Thanh Thảo, ĐT: 0949.840.639 

Nguyễn Thị Hoàn  Vân, ĐT: 0982.324.133 

Nguyễn T àn  Tạo, ĐT: 0961451439 Hoàn  M n  Trí, đ ện thoại số: 

0969416486 
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21/01/2022 
Lê Đìn  P ú, ĐT: 038.2344.999 

Phan Thị Ngọc Thạch, ĐT: 0984.647.249 

Nguyễn T àn  Tạo Nguyễn Tấn Lực, đ ện thoại 

số: 0977.136.699 

22/01/2022 
Trươn  Bá K ô ,ĐT: 0913.931.077 

Phan Thị Ngọc Thạch, ĐT: 0984.647.249 

Huỳnh Kỳ Anh,  ĐT:0983177282 Đoàn Văn Tá, đ ện thoại số: 

0935294348 

23/01/2022 Võ N ọc Lâm, ĐT: 0918.630.451 

Đặng Thị Thanh Thảo, ĐT: 0949.840.639 
Huỳnh Kỳ Anh Nguyễn Tấn Lực 

24/01/2022 Nguyễn Thị Hoàn  Vân, ĐT: 0982.324.133 

Lê Đìn  P ú, ĐT: 038.2344.999 
Huỳnh Kỳ Anh Hoàn  M n  Trí 

25/01/2022 Trươn  Bá K ô , ĐT: 0913.931.077 

Nguyễn Thị An  P ươn , ĐT: 0981.418.077 
Nguyễn T àn  Tạo Đoàn Văn Tá 

26/01/2022 

 
Võ N ọc Lâm, ĐT: 0918.630.451 

Nguyễn Thị An  P ươn , ĐT: 0981.418.077 
Nguyễn T àn  Tạo Nguyễn Tấn Lực 

9. Hạt Kiểm lâm huyện Hoài Ân 

Ngày, 

tháng, năm  
Địa điểm 

 

Trực lãnh 

đạo 
Cơ quan 

Hạt Kiểm 

lâm 

Chốt T2, 

xã Bok 

Tới 

Chốt 

Nghĩa 

Điền 

Chốt 

Đak 

Mang 

Chốt 

Phú 

Ninh 

Chốt 

Suối Rùn 

Chốt Ân 

Tường 

Đông 

Trạm 

Kiểm 

lâm Ân 

Mỹ 

Trạm 

Kiểm 

lâm Suối 

Bà Nhỏ 
20/01/2022 

 Đặn  Hoà  

Minh 

Đ n  

Côn  

Duy 

Huỳnh 

Ngọc 

Huy 

Nguyễn 

Kiển 

Nguyễn 

Minh 

Nhựt 

Nguyễn 

Đỗ Đìn  

Bạo 

Đặng 

T àn  

Trang 

Đào Lê 

Bảo 

Đỗ Cao 

Trí 

Nguyễn Văn 

Hợp 

 0911457079 

21/01/2022 

Huỳnh Bảo 

Ly 

Đ n  Văn 

Lơn 

Lê T ế 

Dũn  

P  n Văn 

T àn  

Nguyễn 

Đức 

Hoàn  

Lê Văn 

P úc 
 

Trươn  

Côn  P ê 
 

Trần Văn 

Tha 

 0987754312 



10 

 

22/01/2022 

Nguyễn Bá 

Truyền 

Đ n  Văn 

Lơn 

Lê T ế 

Dũn  

P  n Văn 

T àn  

Nguyễn 

Đức 

Hoàn  

Nguyễn 

Đỗ Đìn  

Bạo 

Đặng 

T àn  

Trang 

Trươn  

Côn  P ê 
 

Nguyễn Văn 

Hò  

0983088947 

23/01/2022 

Đặn  Hoà  

Minh 

Đ n  

Côn  

Duy 

Huỳnh 

Ngọc 

Huy 

Nguyễn 

Kiển 

Nguyễn 

Minh 

Nhựt 

Lê Văn 

P úc 
 

Đào Lê 

Bảo 

Đỗ Cao 

Trí 

Trần Văn 

Tha 

  

24/01/2022 

Huỳnh Bảo 

Ly 

Đ n  

Côn  

Duy 

Huỳnh 

Ngọc 

Huy 

Nguyễn 

Kiển 

Nguyễn 

Đức 

Hoàn  

Nguyễn 

Đỗ Đìn  

Bạo 

 
Đào Lê 

Bảo 
 

Nguyễn Văn 

Hợp 

  

 

25/01/2022 Nguyễn Bá 

Truyền 

Đ n  Văn 

Lơn 

Huỳnh 

Ngọc 

Huy 

P  n Văn 

T àn  

Nguyễn 

Đức 

Hoàn  

Lê Văn 

P úc 

Đặng 

T àn  

Trang 

Lê Quốc 

Việt 
 

Nguyễn Văn 

Hò  

 

26/01/2022 

 Huỳnh Bảo 

Ly 

Đ n  Văn 

Lơn 

Lê T ế 

Dũn  

P  n Văn 

T àn  

Nguyễn 

Minh 

Nhựt 

Nguyễn 

Đỗ Đìn  

Bạo 

 
Lê Quốc 

Việt 

Đỗ Cao 

Trí 

Trần Văn 

Tha 

  

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

10. Hạt Kiểm lâm huyện Vĩnh Thạnh 

 

Ngày, tháng, 

năm  
Địa điểm 

 

Trực lãnh đạo Cơ quan 

Hạt Kiểm lâm 

Trạm Kiểm lâm 

Hà Nhe 

Trạm Kiểm lâm  

Gò Lủi 

 

Trạm Kiểm lâm Vĩnh 

Sơn 
20/01/2022 

 

- Phạm Côn  Trải 

- Phan Thanh Kha 

- Nguyễn Văn Hoàn  

- Đỗ Thị Án  S o 

- Trươn  Xuân V n  

(Trạm Hà N e) 

- Quác  Văn Duy 

(Hà R ) 

- Đ n  G  n  Bìn  

(Vĩn  T uận) 

- Cao Thanh Chung 

(B  hồ) 

- Đặn  Văn S n  

(Hang Hủ) 

- Trần Quang Giữ (Trạm 

Suố  Cát) 

- Nguyễn Xuân M   

(Trạm Vĩn  Sơn) 

- T ân Văn Sâm (Hồ B-

K2) 

- Nguyễn Văn Bảy (Trạm 

Vực Bà) 

Đặn  Bá Qu n , 

điện thoại số : 

0914244658 

21/01/2022 

- Huỳn  Văn Lo 

- Nguyễn T  n  Sơn 

- Nguyễn Văn Hoàn  

- Từ Vươn  Quốc 

(Trạm Hà N e) 

- Nguyễn Hồn  Đức 

(Hà R ) 

- Lê Văn L   (Gò Lủi) 

- Trần Côn  D n  

(Trạm K11) 

- Nguyễn Văn Toàn 

(Lò T  n) 

- Trần Quang Giữ (Trạm 

Vĩn  Sơn) 

- T ân Văn Sâm (Hồ B-

K2) 

- Nguyễn Văn Bảy (Trạm 

Vực Bà) 

 

Đặn  Bá Qu n  

22/01/2022 - Nguyễn Hiếu N ư 

- Phan Thanh Kha 

- Nguyễn Văn Hoàn  - Trươn  Xuân V n  

(Trạm Hà N e) 

- Quác  Văn Duy 

(Hà R ) 

- Lê Văn L   (Gò Lủi) 

- Cao Thanh Chung 

(B  hồ) 

- Nguyễn Văn Toàn 

(Lò T  n) 

- Đ n  Dốp (Trạm Vĩn  

Sơn) 

- Nguyễn Văn Bìn  

(Trạm Suố  Cát) 

- T ân Văn Sâm (Hồ B-

K2) 

- Nguyễn Minh Hiến 

(Trạm Vực Bà) 

Trần Trọn  Toàn, 

điện thoại số: 

0984002799 
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23/01/2022 

- Phạm Côn  Trải 

- Nguyễn T  n  Sơn 

- Nguyễn Văn Hoàn  

- Từ Vươn  Quốc 

(Trạm Hà N e) 

- Nguyễn Hồn  Đức 

(Hà R ) 

- Đ n  G  n  Bìn  

(Vĩn  T uận) 

- Đặn  Văn S n  

(Hang Hủ) 

- Nguyễn Văn Bìn  

(Trạm Vĩn  Sơn) 

- Đ n  Dốp (Hồ B-K2) 

- Nguyễn Minh Hiến 

(Trạm Vực Bà) 

Đặn  Bá Qu n  

24/01/2022 - Huỳn  Văn Lo 

- Nguyễn Hiếu Như 

- Đỗ Thị Án  S o 
- Trươn  Xuân V n  

(Trạm Hà N e) 

- Quác  Văn Duy 

(Hà R ) 

- Trần Côn  D n  

(Trạm K11) 

- Trần Quang Giữ (Hồ B-

K2) 

- Nguyễn Xuân M   

(Trạm Vĩn  Sơn) 

- Nguyễn Văn Bảy (Trạm 

Vực Bà) 

 

Trần Trọn  Toàn 

 

25/01/2022 

- Phạm Côn  Trải 

- Phan Thanh Kha 

- Nguyễn Văn Hoàn  

- Từ Vươn  Quốc 

(Trạm Hà N e) 

- Nguyễn Hồn  Đức 

(Hà R ) 

- Lê Văn L   (Trạm 

Gò Lủi) 

- Đ n  G  n  Bìn  

(Vĩn  T uận) 

- Cao Thanh Chung 

(B  hồ) 

- Đặn  Văn S n  

(Hang Hủ) 

- Nguyễn Xuân M   

(Trạm Vĩn  Sơn) 

- Đ n  Dốp (Hồ B-K2) 

- Nguyễn Văn Bảy (Trạm 

Vực Bà) 

Trần Trọn  Toàn 

26/01/2022 

 

- Huỳn  Văn Lo 

- Nguyễn T  n  Sơn 

- Nguyễn Văn Hoàn  

- Đỗ Thị Án  S o 
- Từ Vươn  Quốc 

(Trạm Hà N e) 

- Nguyễn Hồn  Đức 

(Hà R ) 

- Lê Văn L   (Trạm 

Gò Lủi) 

- Nguyễn Văn Toàn 

(Lò T  n) 

- Đ n  G  n  Bìn  

(Vĩn  T uận) 

- Trần Côn  D n  

(Trạm K11) 

 

- Nguyễn Xuân M   

(Trạm Vĩn  Sơn) 

- Nguyễn Văn Bìn  (Hồ 

B-K2) 

- Nguyễn Minh Hiến 

(Trạm Vực Bà) 

Dươn  N ọc Hò , 

điện thoại số : 

0914123079 
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11. Hạt Kiểm lâm huyện Phù Mỹ 

Ngày, tháng, 

năm  
Địa điểm 

 

Trực lãnh đạo Cơ quan 

Hạt Kiểm lâm 

Trạm Kiểm lâm Mỹ Trinh- 

Mỹ Hòa 

Trạm Kiểm lâm Tân 

Phụng 

20/01/2022 

 
Nguyễn Quang Minh 

ĐT: 0935047107) 

Bù  Văn Hò  (SĐT: 

0395732650) 

Lê Quốc Tuấn (SĐT: 

0968482167) 

Nguyễn T  n  Tùn , điện 

thoại: 0973676206 

21/01/2022 Trần Ngọc Hưn  

(ĐT: 0919111449) 
Bù  Văn Hò   Lê Quốc Tuấn  Nguyễn T  n  Tùn  

22/01/2022 
 Trươn  C o K ươn  

 (ĐT: 0905567015) 

Dươn  Trọn  Tà  (SĐT: 

0389602146) 

Võ M n  Vươn  (SĐT: 

0983334107) 

Nguyễn Thanh Hồng, điện 

thoại: 0983173709) 

23/01/2022 
Nguyễn Quang Minh 

Dươn  Trọn  Tà   Võ M n  Vươn   Nguyễn Thanh Hồng 

24/01/2022 
Trần Ngọc Hưn  

Bù  Văn Hò   Lê Quốc Tuấn  Nguyễn Thanh Hồng 

 

25/01/2022 
 Trươn  C o K ươn  

 
Bù  Văn Hò   Lê Quốc Tuấn  Nguyễn T  n  Tùn  

26/01/2022 

 
Nguyễn Quang Minh 

Dươn  Trọn  Tà  Võ M n  Vươn   Nguyễn T  n  Tùn  

Nơi nhận:  
- N ư trên;                                                    
- Lãn  đạo C   cục; 

- Phòng QLBVR và BTTN; 

- Lưu: VT, TCHC. 

 KT. CHI CỤC TRƯỞNG  

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG  

 

 

 

 

 

Lê Đức Sáu 
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